
Mã 

hiệu
Huyện/TP Nhóm vật liệu

Tên vật liệu/loại vật liệu xây dựng 

(*)

Đơn 

vị 

tính 

(*)

Tiêu 

chuẩn 

kỹ 

thuật

Quy 

cách
Nhà sản xuất, kinh doanh Xuất xứ

 Giá (chưa có 

VAT) (đồng) 

 Giá (đã có 

VAT) 

Điều 

kiện 

thương 

mại

Vận 

chuyển
Ghi chú

Thành phố Sa Đéc Xi măng 
Xi măng Vicem Hà tiên, PCB 40 

(bao 50kg) - Hà Tiên 2
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                  1,527 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Xi măng 
Xi măng Holcim đa dụng, PCB 40 

(nay là xi măng INSEE, bao 50kg)
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                  1,782 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Xi măng Xi măng Trắng Indo 40kg/bao kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                  3,295 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Xi măng 
Xi măng Vicem Hà tiên, PCB 40 

(bao 50kg) - Hà Tiên 2
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                  1,491 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Xi măng 
Xi măng Holcim đa dụng, PCB 40 

(nay là xi măng INSEE, bao 50kg)
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                  1,782 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cát xây dựng Cát san lấp m3

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

 - 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt nhuyễn m3

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              310,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cát xây dựng Cát vàng hạt to m3

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              420,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cát xây dựng Cát san lấp m3

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

 - 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cát xây dựng Cát vàng xây dựng hạt nguyễn m3

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Hồng Ngự               309,091 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

BẢNG BÁO GIÁ VẬT LIỆU, THIẾT BỊ XÂY DỰNG THÁNG 5 NĂM 2024 CỦA PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ SA ĐÉC

Đính kèm Công văn số           /QLĐT ngày           tháng 5 năm 2024 của Phòng Quản lý Đô thị thành phố Sa Đéc



Thành phố Sa Đéc Cát xây dựng Cát vàng hạt to m3

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Campuchia               390,909 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá 1 x 2 Tân Uyên m3

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              420,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá 1 x 2 Thạnh Phú m3

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              430,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá 4 x 6 Thạnh Phú m3

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              415,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá 1 x 2 làm đường m3

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

An Giang               518,182 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá 4 x 6 làm đường m3

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

An Giang                         -   

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá 1 x 2 m3

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              409,091 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá 4 x 6 m3

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              381,818 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch xây
Gạch Ống loại I (gạch ngọn), 8x8x18 

cm
viên

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                  1,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch xây Gạch Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                  1,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch xây
Gạch Ống loại I (gạch ngọn), 8x8x18 

cm
viên

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                  1,227 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Gạch xây Gạch Thẻ loại I, 4x8x18 cm viên

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                  1,227 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch xây Gạch demi viên

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                     927 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch 25 x 40 (gạch men ốp tường) m2

Cửa hàng VLXD Thịnh Phát, 

ĐC: 47A, Nguyễn Tất 

Thành, khóm 3, phường 1. 

ĐT: 0932048459

              118,182 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát
Gạch 30 x 60 (gạch men ốp tường) - 

thùng 10 viên
thùng

Cửa hàng VLXD Thịnh Phát, 

ĐC: 47A, Nguyễn Tất 

Thành, khóm 3, phường 1. 

ĐT: 0932048459

              127,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát
Gạch 40 x 40 (gạch men lát nền) - 

thùng 6 viên
m2

Cửa hàng VLXD Thịnh Phát, 

ĐC: 47A, Nguyễn Tất 

Thành, khóm 3, phường 1. 

ĐT: 0932048459

              127,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch 60 x 60 (gạch men lát nền) m2

Cửa hàng VLXD Thịnh Phát, 

ĐC: 47A, Nguyễn Tất 

Thành, khóm 3, phường 1. 

ĐT: 0932048459

              218,182 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch 40 x 40 m2

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              127,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch 60 x 60 m2

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              163,636 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch 40 x 40 (bóng kính) m2

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              181,818 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch 60 x 60 (bóng kính) m2

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              218,182 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch vỉa hè 30 x 30 x (4 và 5) m2

Công ty TNHH Xây dựng 

Đồng Tiến, đ/c: khu CN A, 

khóm Tân Hòa, phường An 

Hòa. ĐT: 0913967111

              100,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát Gạch vỉa hè 40 x 40 x (4 và 5) m2

Công ty TNHH Xây dựng 

Đồng Tiến, đ/c: khu CN A, 

khóm Tân Hòa, phường An 

Hòa. ĐT: 0913967111

              104,545 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Gạch ốp lát
Gạch đá mài vỉa hè (Terrazzo) 40 x 

40 x (4 và 5)
m2

Công ty TNHH Xây dựng 

Đồng Tiến, đ/c: khu CN A, 

khóm Tân Hòa, phường An 

Hòa. ĐT: 0913967111

              106,364 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá Granit Kim Sa m2

Đá Granit (hoa cương) trang 

trí Minh Đức, ĐC: Đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0912888338

           1,500,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá Granit Trắng Suối Lau m2

Đá Granit (hoa cương) trang 

trí Minh Đức, ĐC: Đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0912888338

              950,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá Granit Đỏ Ấn Độ m2

Đá Granit (hoa cương) trang 

trí Minh Đức, ĐC: Đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0912888338

           1,800,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá Granit Tím Hoa Cà m2

Đá Granit (hoa cương) trang 

trí Minh Đức, ĐC: Đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0912888338

              900,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Đá xây dựng Đá Granit Trắng Bình Định m2

Đá Granit (hoa cương) trang 

trí Minh Đức, ĐC: Đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0912888338

           1,000,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng Thép cuộn f 6 kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                16,500 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng Thép cuộn f 8 CT3 kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                16,500 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D10 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                14,500 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D12 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                15,550 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D14 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                15,600 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng Thép cuộn f 6 kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam                 15,455 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng Thép cuộn f 8 CT3 kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam                 15,455 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D10 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam               14,205   

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D12 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam               15,505   

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D14 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam               15,579   

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D16 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam               15,501   

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D18 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam               15,789   

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép thanh vằn D20 SD 295 (dài 

11,7m)
kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

Miền Nam               15,590   

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép hộp và thép ống không mạ kẽm 

các loại
kg

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

                21,818 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng Thép tấm không mạ kẽm kg

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

                21,364 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng Thép V không mạ kẽm kg

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

                21,818 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng
Thép hộp và thép ống mạ kẽm các 

loại
kg

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

                23,182 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Thép xây dựng Thép V và thép C mạ kẽm các loại kg

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

                23,636 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cửa Cửa đi nhôm hiệu XINGFA m2

Cửa sắt, nhôm Văn Hiển, 

ĐC: 289/1, đường ĐT 852, 

ấp Tân Thành, xã Tân Quy 

Tây. ĐT: 0919593738

           2,355,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cửa Cửa sổ nhôm hiệu XINGFA m2

Cửa sắt, nhôm Văn Hiển, 

ĐC: 289/1, đường ĐT 852, 

ấp Tân Thành, xã Tân Quy 

Tây. ĐT: 0919593738

           2,105,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Cửa Vách ngăn Nhôm hiệu XINGFA m2

Cửa sắt, nhôm Văn Hiển, 

ĐC: 289/1, đường ĐT 852, 

ấp Tân Thành, xã Tân Quy 

Tây. ĐT: 0919593738

           1,650,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cửa đi sắt kính m2

Cửa sắt, nhôm Văn Hiển, 

ĐC: 289/1, đường ĐT 852, 

ấp Tân Thành, xã Tân Quy 

Tây. ĐT: 0919593738

           1,350,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác
Cửa sổ sắt kính (bao gồm khung 

bông)
m2

Cửa sắt, nhôm Văn Hiển, 

ĐC: 289/1, đường ĐT 852, 

ấp Tân Thành, xã Tân Quy 

Tây. ĐT: 0919593738

           1,150,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cửa sắt kéo Đài Loan m2

Cửa sắt, nhôm Văn Hiển, 

ĐC: 289/1, đường ĐT 852, 

ấp Tân Thành, xã Tân Quy 

Tây. ĐT: 0919593738

              800,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cửa cuốn nhôm m2

Cửa sắt, nhôm Văn Hiển, 

ĐC: 289/1, đường ĐT 852, 

ấp Tân Thành, xã Tân Quy 

Tây. ĐT: 0919593738

           2,050,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Sơn
Sơn nước chống kiềm thùng 18 lít - 

Nippon
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              138,909 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Sơn
Sơn nước ngoài nhà thùng 18 lít - 

Nippon
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              151,545 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Sơn
Sơn nước trong nhà thùng 18 lít - 

Nippon
kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

              151,545 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Sơn Bột trét bao 40 kg kg

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                  8,182 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu tấm lợp, bao che Tole lạnh màu 4,5 dzem m2

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

              102,727 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu tấm lợp, bao che Tole lạnh màu 5,0 dzem m2

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

              113,636 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác
Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 6.0mm (KT 

1220x2440mm)

m dài

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

              230,000 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác
Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 8.0mm (KT 

1220x2440mm)

m dài

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

              282,000 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác
Tấm lót sàn Smarboard Thái Lan 

SCG dày 10.0mm (KT 

1220x2440mm)

m dài

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

              383,000 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Trần Trần la phong Nhựa 60 x60 m2

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

              145,455 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Trần Trần la phong Thạch cao 60 x60 m2

Nhà máy cán Tole - Thép và 

La phong nhựa Hào Phát, 

ĐC: Đường Nguyễn Sinh 

Sắc, khóm Tân Bình, phường 

An Hòa. ĐT: 02773775468

              145,455 
 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Trần Trần la phong Nhựa 60 x60 m2

Cơ sở Trần La phong Trọng 

Quí, ĐC: Đường Hùng 

Vương, khóm 2, phường 1. 

ĐT: 0939535181

              145,455 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Trần Trần la phong Thạch cao 60 x60 m2

Cơ sở Trần La phong Trọng 

Quí, ĐC: Đường Hùng 

Vương, khóm 2, phường 1. 

ĐT: 0939535181

              145,455 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,2m cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                27,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,5m cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                36,364 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x2,0m cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                58,182 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x2,5m cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                77,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ tràm dài 5m, phi ngọn 4,5cm cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                27,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ tràm dài 5m, phi ngọn > 4,5cm cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                29,091 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác
Cừ bạch đàn dài 4,5m, phi ngọn 

10cm
cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                81,818 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ bạch đàn dài 6m, phi ngọn 10cm cây

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

              118,182 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,2m cây

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                31,818 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Cừ đá kích thước 0,1x0,1x1,5m cây

Cửa hàng VLXD Vạn Hạnh, 

ĐC: Hồ Tùng Mậu, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0903828756

                36,364 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật tư ngành nước Bồn cầu cao INAX bộ

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

           2,727,273 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật tư ngành nước Bồn tiểu nam INAX bộ

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              636,364 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật tư ngành nước Lavabo INAX cái

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

              545,455 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Lưới B40 kg

Cửa hàng VLXD Tài Lợi An, 

ĐC: Đường ĐT 848, khóm 

Tân Bình, phường An Hòa. 

ĐT: 0949400457

                20,909 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Lưới B40 kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                20,800 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Tai dê (thép đai) kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                18,000 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 



Thành phố Sa Đéc Vật liệu khác Kẽm buộc kg

Cửa hàng VLXD Tài 

Nguyên, ĐC: 489, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, ấp Phú 

Long, xã Tân Phú Đông. ĐT: 

0947888887

                25,455 

 Gía bán đã tính chi phí vận 

chuyển đến công trình trong địa 

bànTP Sa Đéc (phạm vi cự ly 

nhỏ hơn 5km) 

* Ghi chú: Hiện nay trên địa bàn thành phố Sa Đéc không có cát san lấp 











0.222             

0.395             

0.617             

0.888             

1.208             

1.578             

1.998             

2.466             
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